
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XẪ HỘI  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số: …/KH-NVT                        Đà Nẵng, ngày …. tháng … năm …… 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm ………  

- Căn cứ … 

- Căn cứ … 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

2. Yêu cầu 

II. NỘI DUNG CHÍNH: 

1. Ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh 

2. Hình thức tuyển sinh 

3. Đối tượng tuyển sinh 

4. Thời gian đào tạo 

5. Thời gian nhận hồ sơ 

6. Địa điểm nhận hồ sơ 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc chính Đơn vị  

chủ trì,  

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

A Công tác chuẩn bị    

B Xét tuyển hồ sơ    

C Báo cáo công tác tuyển sinh    

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm 

2. Các phòng, Khoa chuyên môn 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nơi nhận: 

- Các Phòng, Khoa, TT; 

- Lưu: VT, TT.TS&GTVL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

M.01/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



   

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XẪ HỘI  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/GB-NH-CĐ                       Đà Nẵng, ngày …. tháng … năm …… 

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI  

CHÚC MỪNG VÀ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

 

Thí sinh: ………………………………………Sinh ngày:…../…./……... 

Đã trúng tuyển đào tạo nghề:…………………..…… 

Trình độ: Cao đẳng 

Thời gian làm thủ tục nhập học:  

Từ …. giờ …. ngày …. tháng ….. năm …. đến …. giờ, ngày …. tháng …. năm 

…… 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi, số 69, đường Đoàn Hữu Trưng, 

phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Thủ tục nhập học:  

1. Giấy báo nhập học. 

2. Học bạ THPT (bản sao có chứng thực). 

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời còn 

hạn sử dụng (bản sao có chứng thực). 

4. Ba (03) ảnh thẻ khổ 3x4 (chụp thẳng; áo có cổ). 

5. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

6. Hồ sơ trợ cấp ưu đãi, giấy chứng nhận ưu tiên (thuộc đối tượng ưu tiên nếu 

có). 

Chú ý: Học sinh đã nộp đầy đủ thì không cần phải làm lại thủ tục nhập học 

Kinh phí học tập: 

1. Học phí học kỳ I năm học ….-….. 

- Các ngành học        :….. đồng 

- Riêng các ngành thuộc khoa kinh tế    :….. đồng 

2. Tổng các khoản thu khác     :….. đồng 

- Khám sức khoẻ đầu vào (1 lần/khóa học)   :…... đồng 

- Bảo hiểm y tế (từ …/…/…. đến …./…./….)   :…... đồng 

- Bảo hiểm thân thể (tự nguyện) (từ …./…/… đến …./…/….)  :…. đồng 

- Áo đồng phục học tập (2 cái)     :…... đồng 

- Đồng phục học giáo dục thể chất (01 bộ)   :…... đồng 

- Sổ tay hướng dẫn học tập toàn khóa học   :…... đồng 

- Tin nhắn học tập và quản lý HSSV toàn khóa học :…... đồng 



Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi cam kết sẽ là bạn đồng hành với 

em trong suốt quá trình học tập và đảm bảo giới thiệu việc làm cho em sau khi tốt 

nghiệp./. 

HIỆU TRƯỞNG 

  

M.02/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



  

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XẪ HỘI  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/GB-NH-TC                       Đà Nẵng, ngày …. tháng … năm …… 

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI  

CHÚC MỪNG VÀ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

 

Thí sinh: ………………………………………….……Sinh ngày:…../…./……... 

Đã trúng tuyển đào tạo nghề:…………………..………Trình độ: Trung cấp 

Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ …. giờ …. ngày …. tháng ….. năm …. 

đến …. giờ, ngày …. tháng …. năm …… 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi, số 69, đường Đoàn Hữu Trưng, 

phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

Thủ tục nhập học:  

1. Giấy báo nhập học. 

2. Bản sao học bạ THPT có chứng thực (đối với chưa tốt nghiệp THPT học trung 

cấp); Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời còn thời hạn sử dụng (đối với tốt nghiệp THPT học trung cấp); Bản 

sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THCS 

tạm thời còn thời hạn sử dụng (đối với tốt nghiệp THCS học trung cấp). 

3. Ba (03) ảnh thẻ khổ 3x4 (chụp thẳng; áo có cổ). 

4. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

5. Hồ sơ trợ cấp ưu đãi, giấy chứng nhận ưu tiên (thuộc đối tượng ưu tiên nếu 

có). 

Chú ý: Học sinh đã nộp đầy đủ thì không cần phải làm lại thủ tục nhập học 

Kinh phí học tập: 

1. Học phí học kỳ I năm học ….-….. 

- Các ngành học        : ….. đồng 

- Riêng các ngành thuộc khoa kinh tế    : ….. đồng 

- Riêng HS tốt nghiệp THCS đi học trung cấp  : Miễn học phí 

2. Tổng các khoản thu khác     : ….. đồng 

- Khám sức khoẻ đầu vào (1 lần/khóa học)   : …. đồng 

- Bảo hiểm y tế (từ …/…/…. đến …./…./….)   : …. đồng 

- Bảo hiểm thân thể (tự nguyện) (từ …./…/… đến …./…/….) : …. đồng 

- Áo đồng phục học tập (2 cái)     : …. đồng 



- Đồng phục học giáo dục thể chất (01 bộ)   : …. đồng 

- Sổ tay hướng dẫn học tập toàn khóa học   :…. đồng 

- Tin nhắn học tập và quản lý HSSV toàn khóa học :…. đồng 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi cam kết sẽ là bạn đồng hành với 

em trong suốt quá trình học tập và đảm bảo giới thiệu việc làm cho em sau khi tốt 

nghiệp./. 

HIỆU TRƯỞNG  

M.03/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM .... ĐỢT....... 

NGHỀ ĐÀO TẠO:............. 

 

TT Họ  Tên 
Ngày 

sinh 
Phái 

Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Điện 

thoại 

Điểm học tập Điểm Ưu tiên 

Điểm 

TC 

Ghi 

chú L10 L11 L12 ĐH Khối 
KV 

UT 

Điểm 

KV 

Đối 

Tượng 

1                 

2                 

3                 

 

Số lượng thí sinh xét tuyển:……… 

 

Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm …….. 

 TRƯỞNG BẠN THƯ KÝ  HIỆU TRƯỞNG   

  KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

 

 

 

 

 

 

M.04/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM .... ĐỢT....... 

NGHỀ ĐÀO TẠO:............. 

 

T

T 
Họ  Tên 

Ngày 

sinh 
Phái 

Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Điện 

thoại 

Điểm học tập Điểm Ưu tiên 

Điểm 

TC 

Ghi 

chú L10 L11 L12 ĐH Khối 
KV 

ƯT 

Điểm 

KV 

Đối 

Tượng 

1                 

2                 

3                 

 

Số lượng thí sinh xét tuyển:……… 

 

Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm …….. 

 TRƯỞNG BẠN THƯ KÝ  HIỆU TRƯỞNG 

  KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

 

 

 

 

 

 

 
M.05/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM .... ĐỢT....... 

NGHỀ ĐÀO TẠO:............. 

(Kèm theo Quyết định số.../QĐ-NVT ngày ... tháng ... năm ... của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi) 

 

TT 
Mã 

HS 
Họ  Tên 

Ngày 

sinh 
Phái 

Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Điểm học tập 

Điểm 

ĐH 

Điểm Ưu tiên 

Điểm 

TC 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Lớp 

10 

Lớp 

11 

Lớp 

12 

KV 

ƯT 

Điểm  

KV 

Đối 

Tượng 

Điểm  

ĐT 

1 

                

2 

                

3 

                

 

Số lượng thí sinh trúng tuyển:...... 

Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm ......... 

 TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  HIỆU TRƯỞNG 

  KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

 

 

 

M.06/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP NĂM .... ĐỢT....... 

NGHỀ ĐÀO TẠO:............. 

(Kèm theo Quyết định số.../QĐ-NVT ngày ... tháng ... năm ... của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi) 

 

TT 
Mã 

HS 
Họ  Tên 

Ngày 

sinh 
Phái 

Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Điểm học tập 

Điểm 

ĐH 

Điểm Ưu tiên 

Điểm 

TC 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 
Lớp 

10 

Lớp 

11 

Lớp 

12 

KV 

ƯT 

Điểm  

KV 

Đối 

Tượng 

Điểm 

ĐT 

1 

                

2 

                

3 

                

 

Số lượng thí sinh trúng tuyển:...... 

Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm ......... 

 TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  HIỆU TRƯỞNG 

  KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

 

 

 

M.07/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                                                                                                                      Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm ......... 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM ...... 

 (Kèm theo Quyết định số.../QĐ-NVT ngày ... tháng ... năm ... của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi) 

 

NGHỀ ĐÀO TẠO:.............                               TRÌNH ĐỘ: Cao đẳng 

 

TT Mã HS Họ  Tên Ngày Nơi sinh Lớp Hộ khẩu thường trú 

1        

2        

3        

 

Tổng số:...... 

 

 TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  HIỆU TRƯỞNG 

  KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

 

 

 

 

 

 

 
M.08/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                

                                                                                                                   Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm ......... 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM ...... 

 (Kèm theo Quyết định số.../QĐ-NVT ngày ... tháng ... năm ... của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi) 

 

NGHỀ ĐÀO TẠO:.............                               TRÌNH ĐỘ: Trung cấp 

 

TT Mã HS Họ  Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Hộ khẩu thường trú 

1        

2        

3        

 

 

Tổng số:...... 

 TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  HIỆU TRƯỞNG 

  KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

 

 

 

M.09/QT.01/NVT-TTTSGTVL 



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BC-NVT                 Đà Nẵng, ngày     tháng   năm …….. 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác tuyển sinh năm …..  

 

- Căn cứ … 

- Căn cứ … 

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm đã thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyển 

sinh giáo dục nghề nghiệp năm …… và đạt được kết quả như sau: 

 I. KẾT QUẢ TUYỂN SINH  

1. Công tác tổ chức thưc̣ hiêṇ 

2. Công tác tư vấn hướng nghiệp 

3. Kết quả tuyển sinh  

3.1 Hồ sơ xét tuyển: …….. hồ sơ  

 Trong đó:  Trình độ Cao đẳng:………… hồ sơ 

   Trình độ Trung cấp:……….. hồ sơ 

3.2 Số học sinh trúng tuyển và nhập học: ………hồ sơ 

 Trong đó:  Trình độ Cao đẳng: ……….. hồ sơ 

   Trình độ Trung cấp: ……….hồ sơ 

Chi tiết các ngành nghề cụ thể như sau: 

T

T 

Ngành 

nghề  

đào 

tạo 

Số lượng tuyển sinh 

Ghi 

chú 
Hệ Cao đẳng Hệ Trung cấp 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Tăng/ 

giảm 
% 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Tăng/ 

giảm 
% 

           

           

           

           

           

Tổng cộng           

  

 II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 



 III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TUYỂN 

SINH  

 1. Thuận lợi 

 2. Khó khăn 

 IV. CÁC GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM …………. 

Nơi nhận:            TRUNG TÂM TSGTVL 

- Ban Giám hiệu (báo cáo);            GIÁM ĐỐC  
- Lưu:VT, TTTSGTVL.  

M.10/QT.01/NVT-TTTSGTVL 
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